
PHỤ LỤC
 Dự án “Life in the past”
Người soạn: Đinh Thị Thu Liên
Khối 9

Thực hiện dự án: Giáo viên và học sinh lớp 9A1- Trường THCS Xuân Khanh
I. Lý do thực hiện dự án

1. Thực trạng học sinh ít quan tâm, hiểu biết về quá khứ

2. Thực trạng học sinh chưa biết trân trọng những gì mình đang có

3. Vai trò của quá khứ đối với hiện tại

4. Tổng kết và mở rộng nội dung kiến thức của Unit 4: Life in the past

II. Mô tả dự án

1. Mục tiêu dự án

* Mục tiêu kiến thức

 Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 9

- Nắm vững và khắc sâu các từ vựng về cuộc sống của người Việt Nam trong quá khứ

- Chú ý phát âm với trọng âm của các trợ động từ trong câu

- Sử dụng đúng cấu trúc used to và wish để nói về những việc từng làm trong quá khứ và ước ở hiện tại.

Kiến thức mở rộng

-Học sinh biết thêm về âm nhạc xưa và nay; món ăn phổ biến ngày xưa, các trò chơi dân gian

- Học sinh biết trân trọng những gì mình đang có, trân trọng quá khứ của ông bà tổ tiên

 Kiến thức liên môn

- Vận dụng kiến thức môn Âm nhạc, Công nghệ để thực hiện dự án

* Mục tiêu kĩ năng

- Phát triển kĩ năng phỏng vấn, quay phim, làm phóng sự

- Phát triển kĩ năng điều tra, thu thập số liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác, phân công công việc trong nhóm.

- Phát triển kĩ năng xử lí và sơ chế thức ăn, nấu ăn

- Phát triển kĩ năng tìm kiếm thông tin trên internet để phục vụ cho các nhiệm vụ của dự án.

-Phát triển kĩ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh lưu loát, tự tin, ấn tượng.

- Phát triển kĩ năng diễn kịch

- Phát triển kĩ năng sử dụng Công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ học tập: Word, powerpoint , gmail

* Mục tiêu thái độ

- Có ý thức quan tâm tới quá khứ

- Có ý thức trân trọng những gì mình đang có

- Có ý thức biết ơn sự hi sinh của ông bà tổ tiên, các anh hùng đất nước

- Có thái độ tích cực, hợp tác khi tham gia hoạt động nhóm/tập thể.

- Có trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ dự án được giao.

- Có kỹ năng tự đánh giá sản phẩm của mình và của người khác.

- Yêu thích học tập, làm việc chủ động và hiệu quả với Phương pháp học tập theo dự án.

* Mục tiêu sản phẩm

Bộ sản phẩm mà học sinh cần hoàn thành sau khi làm dự án bao gồm:

	TÊN NHÓM
	YÊU CẦU SẢN PHẨM

	Nhóm phóng viên
	Video, hình ảnh phỏng vấn trực tiếp, có lồng tiếng bằng Tiếng Anh

	Nhóm ca sĩ
	Bài hùng biện về bảo tồn âm nhạc truyền thống, 1 bài hát nhạc dân ca, 1 bài hát nhạc trẻ

	Nhóm trẻ em
	Bài thuyết trình về cuộc sống của trẻ em xưa và nay, đặc biệt về mặt giải trí, các trò chơi dân gian.

	Nhóm đầu bếp
	Kịch ngắn, món ăn cơm độn khoai kèm công thức


2. Phân vai và nhiệm vụ

	TÊN NHÓM
	YÊU CẦU SẢN PHẨM

	Nhóm phóng viên
	-Phỏng vấn 1 người lớn tuổi về tuổi thơ của họ, lồng tiếng bằng Tiếng Anh.

-Tìm 1 video clip trên youtube với nội dung tương tự và lồng tiếng bằng Tiếng Anh

	Nhóm ca sĩ
	-Tìm hiểu về âm nhạc truyền thống ngày xưa và âm nhạc hiện nay giới trẻ đang thích nghe.

-Trình bày tượng trưng 1 bài hát dân ca và 1 bài hát nhạc trẻ, có sự tham gia của cả lớp

	Nhóm trẻ em
	- Tìm hiểu về cuộc sống của trẻ em trong quá khứ và hiện tại, tập trung vào phần giải trí, các trò chơi dân gian

- Phổ biến luật chơi và cho 1 số bạn tham gia trải nghiệm trò chơi

	Nhóm đầu bếp
	- Tìm hiểu về món ăn cơm trộn khoai

- Thiết kế 1 đoạn kịch ngắn, xen kẽ hướng dẫn chuẩn bị và công thức chế biến món ăn trên.

- Cho các bạn và thầy cô trải nghiệm món ăn.


III. Bộ câu hỏi định hướng

1. Nhóm phóng viên

- What is childhood in you?

- Can you describe your childhood?

- Can you name things you used to play when you were small?

- What did you think have changed?

- Can you explain the inequality between men and women at that time?

- Can you judge the value of family tradition?

2. Nhóm ca sĩ

-Do you like listening to music? Name the songs you often listen to? What kind of music are they?

- What did people listen to when they were young? Can you name some kinds of music at that time?

- What do you think young people today listen to?

- Can you explain the differences between music in the past and now?

- Can you compose a modern song?

-Can you choose a modern and a traditional song to sing?

3. Nhóm trẻ em

- Can you describe what children often do when they were young and now?

- Do you think children play traditional games now?

- Do you know any traditional games?

- Can you explain the rules to play those games?

- Can you design a traditional game for students in your class?

- Can you judge the value of traditional games?

4. Nhóm đầu bếp

- Can you describe the dish?

- What do you think are the steps to make the dish?

- Do you know the ingredients to make the dish?

- Can you explain the steps to make the dish?

- Why don’t you invent a new recipe?

- Is there a better way to make this dish?

IV. Đối tượng tham gia dự án

1. Học sinh

Học sinh lớp 9A1: 43 học sinh

2. Giáo viên

Đinh Thị thu Liên
V. Phương pháp dạy học

1. Dạy học theo dự án

Giáo viên định hướng để học sinh tự tiếp nhận các kiến thức liên quan đến chủ đề “Life in the past”, giải quyết nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp liên môn, tạo ra các sản phẩm theo từng vai cụ thể, được giới thiệu, công bố và lan tỏa dự án trong nhà trường cũng như ngoài nhà trường.
2. Dạy học theo tích hợp liên môn

Tích hợp kiến thức nhiều môn học, giúp học sinh vận dụng để hoàn thành các nhiệm vụ dự án, bao gồm các môn học: 

- Tiếng Anh: kiến thức nền, phương tiện trình bày sản phẩm

- Mĩ thuật: poster, thiết kế powerpoint

- Âm nhạc: Hát 2 bài hát: 1 bài dân ca và 1 bài nhạc trẻ

- Công nghệ: Nấu món cơm trộn khoai

- Công nghệ thông tin : word, powerpoint, gmail, facebook, viva video, youtube, google,…

3. Một số kĩ thuật dạy học tích cực

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật tổ chức thu thập thông tin phản hồi

VI. Tiến trình thực hiện dự án

Dự án diễn ra trong 2 tuần, chia thành các giai đoạn:

1. Giai đoạn chuẩn bị

- Giới thiệu dự án với học sinh

- Định hướng cho học sinh tự tìm kiếm các kiến thức liên quan đến chủ đề dự án.

- Lập các biểu mẫu, phiếu khảo sát, tiêu chí đánh giá học sinh
2. Giai đoạn đào tạo kĩ năng

a. Đào tạo kĩ năng chung: 

- Kĩ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin

- Kĩ năng tự xây dựng mục tiêu, tự xây dựng các kiểm mục tuần

- Kĩ năng làm việc nhóm, phân công công việc trong nhóm, kĩ năng hợp tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ

- Kĩ năng làm việc theo kế hoạch, cách sử dụng phiếu tự đánh giá và các tiêu chí đánh giá

- Kĩ năng thuyết trình, đứng trước đám đông

b. Cung cấp kiến thức nền 

c. Giáo viên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, điều chỉnh và gợi ý nếu cần.

d. Họp nhóm: tổng kết hoạt động tuần 1, đánh giá những công việc đã hoàn thành và khó khăn cần khắc phục.

3. Giai đoạn trải nghiệm

Gặp gỡ các chuyên gia

4. Giai đoạn thực hành

- Các nhóm thực hành, hoàn thành sản phẩm của nhóm mình

- GV kiểm tra và cho HS trình bày sản phẩm thử trên lớp

- GV và HS chuẩn bị phương tiện công nghệ cần thiết cho việc trình chiếu sản phẩm của HS

- HS nhận xét, cho điểm nhóm bạn, tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý.     

5. Tổng kết dự án

- Học sinh hoàn thiện sản phẩm, tập dượt cho buổi trình diễn

- Các nhóm nhỏ trong từng nhóm trình bày sản phẩm 

- Học sinh theo dõi phần trình bày của nhóm bạn, đặt câu hỏi, thảo luận, chất vấn và tự rút ra những kiến thức cần thiết.

- Báo cáo – Tổng kết dự án : Chương trình biểu diễn của học sinh:

-Trình bày bài phỏng vấn đã thực hiện.

- Hùng biện và trả lời câu hỏi phản biện

- Tìm hiểu và tham gia chơi 1 số trò chơi dân gian

- Hoạt cảnh và chế biến món ăn cơm trộn khoai lang

6. Hoạt động lan tỏa dự án

- Tổ chức lớp học kết nối để kết nối với các lớp học ở trường khác, chia sẻ kinh nghiệm và sản phẩm

- Tổ chức trải nghiệm trò chơi dân gian, âm nhạc và ẩm thực tại trường vào ngày lễ

VII. Ý nghĩa dự án

1. Đối với học sinh

- Hiểu biết thêm về cuộc sống của ông bà tổ tiên trong quá khứ và biết ơn hơn

- Trân trọng những giá trị hiện tại mình có

2. Đối với gia đình/phụ huynh

Hiểu rõ hơn về năng lực, tính cách của con thông qua những biểu hiện khi con thực hiện các nhiệm vụ dự án ở nhà, từ đó có cách để khuyến khích và điều chỉnh kịp thời cho con.

3. Đối với nhà trường

- Có thêm hoạt động cho các học sinh khác trải nghiệm trong thời gian tới

- Nâng cao giáo dục học sinh về quá khứ

4. Đối với xã hội

-Góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức và nhận thức của các bạn trẻ đối với quá khứ, từ đó trân trọng hiện tại

-Giáo dục các bạn trẻ về quá khứ

-Góp phần hiện thực hóa ước mơ về việc tạo ra một thế hệ trẻ Việt Nam có trí tuệ cao, sánh tầm với các quốc gia trên thế giới.

VIII. Đánh giá dự án

Project assessment

Project:     ________________________________________ 

Class:       _________

	CATEGORY
	Speaking

skill

(..../4)
	Content

(...../3)


	Appearance

&Creativity

(..../2)
	Time

management

(..../1)


	Total   points

(.../10)



	Group 1
	
	
	
	
	

	Group 2
	
	
	
	
	

	Group 3
	
	
	
	
	

	Group 4
	
	
	
	
	


1. Học sinh tự đánh giá

Cả lớp bình chọn cho nhóm mình thấy hay và thích nhất. Điểm của học sinh chấm được tính như sau: (số phiếu bầu/tổng số học sinh)10*
2. Giáo viên đánh giá

Giáo viên đánh giá các nhóm theo các tiêu chí: Fluency, Grammar, Vocabulary, Pronunciation. Điểm tối đa là 10 điểm.

3. Điểm tổng hợp

Điểm tổng hợp cuối cùng của mỗi nhóm được tính bằng (Điểm học sinh tự đánh giá + Điểm giáo viên đánh giá)/20*
 Hình ảnh tiết báo cáo sản phẩm dự án “Life in the past”
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 Hình ảnh một số sản phẩm của học sinh về các dự án khác
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Topic: My friends- Unit 3 (English 6)
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Topic: Leasure activities- Unit 1 (English 8)
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Topic: Life in the countryside- Unit 2 (English 8)
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Topic: Peoples of Vietnam- Unit 3 (English 8)
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Project:Halloween - The play “Jack O’Lantern”

PHIẾU KHẢO SÁT

Con hãy cho điểm các tiêu chí sau (từ 1 đến 5 điểm) về bản thân mình trước và sau khi học dạy học dự án.

	
	Trước khi học dự án 
	Sau khi học dự án

	1. Hứng thú học mỗi chủ đề
	 
	

	2. Khả năng hợp tác, làm việc nhóm
	
	

	3. Khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin
	
	

	4. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin
	
	

	5. Lượng kiến thức tiếp thu được sau mỗi chủ đề
	
	

	6. Mong muốn tiếp tục học theo dự án
	
	



